
TT Họ và tên cá nhân
Chức vụ tại 

SHS

Mối quan hệ với SHS/ 

Người khai thông tin

Số CCCD/CMND/

Mã số định danh cá 

nhân, ngày cấp, nơi 

cấp; 

Số hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp đối 

với người nước 

ngoài:

Quốc tịch
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số TKCK, nơi 

mở TKCK 

SLCP SHS sở 

hữu

Tỷ lệ sở 

hữu/VDL SHS 

(%)

SLCP SHB 

sở hữu

Tỷ lệ sở hữu/VDL 

SHB (%)

(nếu không có: 

ghi "Không 

có")

(nếu không có: 

ghi "Không có")

nếu nhiều tkck: 

ghi đầy đủ

(nếu không có: 

0")

(nếu không có: 

ghi "0")

(nếu không 

có: 0")

(nếu không có: ghi 

"0")

1 Nguyễn Văn A TVHĐQT/TGĐ

NNB/NCLQ/Người đại 

diện phần vốn góp của 

SHS tại SHB

I

1.1 Nguyễn Văn C không có
Vợ/chồng

1.2 Trần Thị D Cố vấn/ 

Chuyên viên 

phòng...

Bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố 

dượng, mẹ kế, bố mẹ 

chồng, bố mẹ vợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A. Người kê khai

• Tên đầy đủ: NGUYỄN VĂN A

• Chức vụ hiện tại tại các Doanh nghiệp: 

• Số Căn cước công dân/Căn cước............, ngày cấp: .................., nơi cấp: ...................

• Số lượng cổ phần sở hữu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tại ngày: ......../    /2025: .... cổ phần;  tỷ lệ:.....%/VĐL SHB

• Số lượng cổ phần sở hữu tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tại ngày......../..../2025:   ....... cổ phần; tỷ lệ.... %/VĐL SHS

B. Thông tin người/tổ chức có liên quan của Người kê khai (Theo quy định tại  Khoản 24 Điều 4 - Luật các TCTD 2024 số 32/2024/QH15)

(các thông tin này nếu có bất kỳ thay đổi nào, Cá nhân/tổ chức gửi thông báo về cho SHS để cập nhật báo cáo lại các CQQLNN)

 - Cá nhân là Người Việt Nam: ghi 

CCCD cập nhật gần nhất;

- Nếu không có CCCD do còn 

nhỏ/không còn sống: ghi rõ "Không có" 

và ghi chú lý do cụ thể ở bên cột ghi chú

MẪU 1 - BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN 

THÔNG TIN NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

(Theo Khoản 24 Điều 4 - Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15)

Tại ngày     /    /2025

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN A LÀ CÁ NHÂN

(Theo điểm d, khoản 24 Luật các TCTD 2024 số 32/2024/QH15: Vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha 

mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha (sau đây 

gọi là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em); ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột; và các cá nhân khác theo quy định pháp luật (nếu có)

• Điện thoại, email liên hệ:



1.3 ..

Con ruột, con nuôi, con 

riêng, con dâu, con rể

1.4

Anh, chị, em ruột/cùng mẹ 

khác cha/cùng cha khác mẹ

1.5

Anh rể, em rể; Chị dâu, em 

dâu

1.6

Anh, chị, em vợ (chồng)

1.7
Anh rể, em rể, Chị dâu, em 

dâu; Anh, chị, em vợ 

(chồng) của anh/chị/em 

cùng cha khác mẹ/cùng mẹ 

khác cha
1.8

….

II

Ghi chú

Họ tên

Số định 

danh/CMND/CCCD/

Hộ chiếu; ngày cấp; 

nơi cấp

 Số lượng cổ 

phần  

Tỷ lệ sở 

hữu/Vốn 

điều lệ SHB 

(%)

2

2.1 Công ty .
TVHĐQT/

TGĐ

Số ĐKKD/ Mã số 

doanh nghiệp; ngày 

cấp; nơi cấp

Quốc tịch

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ

Số lượng cổ phần SHB sở hữu

TT Tên tổ chức

Chức vụ của 

ông Nguyễn 

Văn A tại 

Công ty/Tổ 

chức 

(Ghi rõ tất cả 

các chức vụ 

nắm giữ và 

kiêm nhiệm)

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN A LÀ TỔ CHỨC

(Theo khoản 24 Điều 4 Luật các TCTD 2024 số 32/2024/QH15 và các quy định  khác theo quy định pháp luật (nếu có))

Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà ông A là người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát ; hoặc là được ủy quyền đại diện phần vốn góp …. (theo khoản 2 Điều 4 Luật các TCTD)

Người đại diện theo pháp luật

(kê khai thông tin của tất cả 

NĐDTPL nếu tổ chức có hơn 1 

NĐDTPL



2.2. Ngân hàng..

2.3
Công ty…

…

3

3.1.

Công ty….

3.2 Ngân hàng….

3.3

4

4.1

4.2

Ghi chú:  Người kê khai gửi bản mềm (file excel và scanned Pdf bản có chữ ký xác nhận) về địa chỉ: vphdqt@shs.com.vn và bản cứng có chữ ký xác nhận về Văn phòng HĐQT SHS  - Tầng 5 - 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày…./…../2024

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGUYỄN VĂN A

Tổ chức, Doanh nghiệp khác có liên quan

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp nêu trên là đầy đủ, đúng sự thật, và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp cho Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

- Khai tất cả các 

thông tin trong các 

cột;

- Các Doanh 

nghiệp trong bản 

này là tham khảo, 

nếu không liên 

quan, đề nghị lược 

bỏ

Công ty mà Người kê khai sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên

(Theo quy định tại Điểm c Khoản 24 Điều 4 - Luật các TCTD 2024 số 32/2024/QH15)



Ghi chú:  Người kê khai gửi bản mềm (file excel và scanned Pdf bản có chữ ký xác nhận) về địa chỉ: vphdqt@shs.com.vn và bản cứng có chữ ký xác nhận về Văn phòng HĐQT SHS  - Tầng 5 - 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày…./…../2024


